
STT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú CMND Trình độ chuyên môn Nơi cấp Lĩnh vực hành nghề đề nghị xét cấp Hạng

1 Vũ Hoài Nam 28/05/1989
Số 8 phố Trần Bình Trọng, P. 

Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc

135268672 Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị HTV Định giá xây dựng 2

2 Đào Thị Việt Hà 21/08/1980
Số 5 ngõ 43, Tô Vĩnh Diện, 

Thanh Xuân, Hà Nội
012015143 Kiến trúc sư Kiến trúc HTV Thiết kế Kiến trúc công trình 2

3 Nguyễn Thế Tùng 11/05/1986
152A13 Tân Mai, Hoàng Mai. 

Hà Nội
025086000012

Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp 
công nghiệp- Ngành Điều khiển 
và tự động hóa

HTV Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

4 Phan Thị Khúc Vũ 24/01/1983
812 CT1A Khu đô thị mới 

Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

027183000475
Kiến trúc sư Quy hoạch xây 
dựng

HTV Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2

5 Trần Thanh Nhàn 23/04/1985
Số 25 ngõ 23 Nguyễn 

Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, 
Hà Nội

B3894970
Kiến trúc sư Ngành Kiến trúc 
công trình

HTV Thiết kế kiến trúc công trình 2

6 Trần Hà Thái 21/05/1984
số 19 nghách 42 ngõ 291, 

Khương Trung, Thanh Xuân, 
Tp Hà Nội

012266155
Kiến trúc sư Kiến trúc công 
trình

HTV Thiết kế kiến trúc công trình 2

7 Nguyễn Ngọc Thùy 15/12/1982
CH1, dãy 1, tập thể Binh 

Đoàn 12, Lĩnh Nam, Hoàng 
Mai, Tp Hà Nội

034082007519
Kỹ sư Điều khiển tự động - 
Ngành điện

HTV Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

8 Đoàn Văn Quyền 01/12/1984
Xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương
B4813526

Kỹ sư đô thị Ngành cấp thoát 
nước

HTV Thiết kế cấp thoát nước công trình 2

9 Phạm Thanh Bình 24/01/1981
Khu tập thể Sở Giao thông, 
Lộc An, Tp Nam Định, tỉnh 

Nam Định
162379804

Kỹ sư xây dựng Ngành Vi khí 
hậu và Môi trường xây dựng

HTV Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt 2

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
dân dụng, công nghiệp

2

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

11 Đỗ Huy Ngọc 20/02/1990
Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà 

Nội
112483963

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

HTV
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng và Công nghiệp

3

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình giao thông Cầu - Đường

2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

3

Giám sát xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp

3

14 Dương Văn Thi 07/01/1987
Thôn Trung Nghĩa, xã Đông 
Hòa, Thành phố Thái Bình

151533838 Kỹ sư Trắc địa HTV
Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

 Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân

10 Nguyễn Đức Đông 01/08/1988 121744664
Kỹ sư Xây dựng Công trình Biển - 
Dầu khí

13 Phạm Tuấn Cường 25/05/1991 001091001229 Kỹ sư Kỹ thuật Công trình biển

12 Tạ Đức Thịnh 07/06/1985 121601952 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường

HTV
Thôn Quế Ô, Xã Chi Lăng, 
Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc 

Ninh

Xóm Phúc Ninh, Xã Danh 
Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang
HTV

HTV
199E Đại La - Đồng Tâm - 

Hai Bà Trưng - Hà Nội



15 Lê Trường Giang 31/10/1989
Số nhà 57, phố Thành Khang 

I, phường Tào Xuyên, Tp. 
Thanh Hóa

173566783
Kỹ sư Kỹ thuật CTXD - Xây dựng 
DD và CN

HTV
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

16 Nguyễn Duy Cảnh Biên 01/05/1988
Phố 15, Phường Thanh Bình, 

Thành phố Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên

040345964
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

HTV
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

2

Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
dân dụng và công nghiệp

2

18 Nguyễn Phan Anh 05/09/1987
Số 28 ngõ 35 Thái Thịnh, 

Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
026087000369

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

19 Phạm Đức Hiếu 11/10/1989
20 ngách 269 ngõ thịnh 
quang, đống đa, hà nội

031089003556 Kỹ sư Kỹ thuật Công trình biển HTV
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

3

20 Lê Văn Mùi 02/09/1991
Xóm 1, xã Phúc Sơn, Huyện 

Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
187081628

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

HTV
Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

3

21 Lê Hoàng Nguyên 27/03/1989
Trạch xá, Tân hồng, Bình 

Giang, Hải Dương
030089000542

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

HTV
Giám sát xây dựng và hoàn thiện dân dụng 
và công nghiệp

3

22 Đào Huy Hoằng 30/12/1986
Thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên

145185283 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường HTV
Chuyển đổi CC: Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân dụng, công 
nghiệp

2

23 Bùi Đức Minh 27/12/1988
số 31 ngách 254/1 đường 
Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà 

Nội
012772432 Kỹ sư Kỹ sư xây dựng HTV

Chuyển đổi CC: Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân dụng

2

24 Trần Bá Hòa 21/04/1989
Xóm 1, thôn Lai Xá, Xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, Tp. 

Hà Nội
125375501 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng HTV

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng

3

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng

2

Khảo sát địa hình 2

26 Kim Ngọc Ngãi 10/11/1980
Cầu Đào, Nhân Thắng, Gia 

Bình, Bắc Ninh
125028032

Kỹ sư xây dựng Xây dựng công 
trình

HTV
Chuyển đổi CC: Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công nghiệp

2

Chuyển đổi CC: Giám sát công tác XD và 
hoàn thiện công trình dân dụng, công 
nghiệp

2

Định giá xây dựng 2
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình, 
công nghệ

2

28 Nguyễn Ngọc Tân 01/10/1984
29/97 Trường Chinh, 

Phường Bà Triệu, Tp. Nam 
Định

162485158
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

HTV
Chuyển đổi CC: Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công nghiệp

2

29 Nguyễn Văn Nam 08/04/1986
Quế Ổ, Chi Lăng, Quế Võ, Bắc 

Ninh
125264333

Kỹ sư KT công trình - Cầu 
Đường

HTV
Chuyển đổi CC: Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công nghiệp

2

HTV
11B, ngõ 109 Trường Chinh, 

Thanh Xuân, Hà Nội

Xóm 5, thôn Chỉ Trung, xã 
Đông Trung, huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình
HTV

HTV
Thôn Hưng Đạo Đông, Đông 

Quang, Đông Hưng, Thái 
Bình

27 Vũ Văn Bách 15/11/1985 151424899 Kỹ sư Kinh tế xây dựng

25 Ngô Duy Tiên 24/06/1987 151534589 Kỹ sư Trắc địa

17 Nguyễn Thanh Lê 13/07/1989 012589133 Kiến trúc sư Kiến trúc



30 Đỗ Văn Phúc 09/12/1978

Nhà P5-B3, ngõ 93, khu TT 
Khảo sát và Xây dựng, phố 

Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba 
Đình, Hà Nội

033078000050
Kĩ sư Địa chất công trình-Địa 
chất thủy văn

HTV Khảo sát địa chất công trình 2

31 Nguyễn Kim Phú 05/04/1972
Số 20 ngõ 355/26/5, đường 
Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN

112249526
Kỹ sư Địa chất thủy văn - Địa 
chất công trình

HTV Khảo sát địa chất công trình 2

32 Trần Thị Thu Trang 10/09/1983
11, ngõ 1G, Trần Quang Diệu, 

Đống Đa, HN
012369797 Kỹ sư Địa chất công trình HTV Khảo sát địa chất công trình 2

33 Phạm Quang Tiệp 24/07/1987
Thanh Tùng, Thanh Miện, 

Hải Dương
142315040 Kỹ sư Khai thác mỏ HTV Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp 3

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp

2

Giám sát xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

Thiết kế kiến trúc công trình 3

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng và công nghiệp

3

Khảo sát địa hình 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng

2

37 Hoàng Ngọc Dũng 19/07/1983
37 Ngách 55/17 Chính Kinh, 
Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, Hà Nội

012983982
Kỹ sư Công nghệ hữu cơ - Hóa 
dầu ; Ngành Công nghệ Hóa học

HTV Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ 2

Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình 2

Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình 2

40 Ngô Minh Đức 18/09/1976
TT Công ty xây lắp Bộ LTTP - 

Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội
013008684 Kỹ sư Điện khí hóa XN Mỏ HTV Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình 2

41 Nguyễn Công Bình 15/06/1991
Nam Hải - Tiền Hải - Thái 

Bình
1151813445 Kỹ sư Cấp thoát nước HTV Thiết kế cấp - thoát nước công trình 3

42 Hoàng Thị Thúy Liên 18/01/1989
P.312 - CT8A - Chung cư Đại 
Thanh - Huyện Thanh Trì - 

Hà Nội
036189001041 Kiến trúc sư HTV Thiết kế kiến trúc công trình 3

43 Vũ Thị Dịu 14/10/1987
Lê Xá - Quỳnh Hải - Quỳnh 

Phụ - Thái Bình
151602439 Kỹ sư Kinh tế xây dựng HTV Định giá xây dựng 2

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3

GS lắp đặt TB công trình và TB công nghệ 3
HTV

TDP số 1 Đình, Đại Mỗ, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

HTV
Đồng Thố - Hồng Kỳ - Sóc 

Sơn - Hà Nội

HTV
Nguyễn Trãi - Thường Tín - 

Hà Nội

113 Mạc Đĩnh Chi - P. Lê 
Thanh Nghị - Tp Hải Dương

HTV

HTV
Yên Bái- Yên Định - Thanh 

Hóa

HTV
Thị trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - 

Nam Định

44 Vũ Đức Đệ 12/08/1981 036081002880
Kỹ sư Kỹ thuật đo và tin học 
công nghệp ngành điện

39 Nguyễn Xuân Đồng 12/11/1986 162797765 Kỹ sư Điện tự động công nghiệp

38 Trịnh Trường Sơn 09/06/1987 172968803 Kỹ sư xây dựng Cấp thoát nước

36 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 15/01/1985 143005357 Kỹ sư Trắc địa

35 Nguyễn Khắc Phúc 14/09/1990 112449512 Kiến trúc sư Kiến trúc

34 Nguyễn Thị Nga 28/06/1984 013271025
Kỹ sư xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp



Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết 
bị công nghệ

3

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3
Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
đường bộ

2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Thiết kế Cầu 2

Thiết kế Công trình GT đường bộ 2

47 Vương Danh Tưởng 28/08/1964
Khu nhà ở Xa La, Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội
001064004216

Kỹ sư Địa chất Công trình và Địa 
chất Thủy văn

HTV
Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy 
văn

2

Thiết kế điện - cơ điện công trình, đường 
dây và trạm biến áp đến 35KV

2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ 
điện, công trình điện

2

Định giá xây dựng 2

Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông Cầu

3

Thiết kế cầu 3

Thiết kế  công trình giao thông cầu 2

Thiết kế  công trình giao thông đường bộ 2

Chuyển đổi CC: Giám sát thi công công trình 
đường bộ

2

51 Trịnh Viết Dũng 16/04/1986
Quảng Bị - Chương Mỹ - Hà 

Nội
112034099

Kỹ sư Địa kỹ thuật  - địa môi 
trường

HTV Khảo sát địa chất công trình 2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Khảo sát địa hình 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
cầu, đường bộ

2

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát nước 2
Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Định giá xây dựng 2

56 Nguyễn Xuân Hoàn 07/09/1978
Số 3, ngách 629/5 Kim Mã, 

Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
011958627

Kỹ sư Thiết bị điện -điện tử - 
ngành Chế tạo máy điện và thiết 
bị điện

HTV
Thiết kế công trình đường dây và trạm biến 
áp

2

57 Phạm Hữu Nam 05/02/1987
91B-Ô 20, Hạ Long, Tp Nam 

Định, tỉnh Nam Định.
162898049

Cử nhân cao đẳng Thiết bị điện - 
Điện tử

HTV Thiết kế điện-cơ điện công trình 3

58 Phan Lê Dũng 24/11/1990
40 ngõ 180 Nguyễn Lương 

Bằng, Đống Đa, Hà Nội
001090001416

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử

HTV Thiết kế điện-cơ điện công trình 3

HTV
Tổ 6 phường Vạn Phúc - Hà 

Đông - Hà Nội

HTV
Tổ 8 - Phú La - Hà Đông - Hà 

Nội

HTV
Thanh Ấm - Vân Đình - Hà 

Nội

HTVYên Khang, Ý Yên, Nam Định

HTVHà Nội

HTVVân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội

HTV
Số 12, ngõ 186, đường Bưởi, 
phường Cống Vị, Ba Đình, Hà 

Nội

HTV
Tổ 40, Hoàng Văn Thụ, 

Hoàng Mai, Hà Nội

HTV
Xã Liên Hiệp, huyện Phúc 

Thọ, thành phố Hà Nội

55 Nguyễn Công Hiếu 10/01/1985 111872602 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường

54 Hoàng Trung Thành 10/07/1978 162215195 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường

53 Trịnh Văn Phương 20/08/1981 001081014163
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

52 Phạm Văn Bình 22/10/1985 037085000029 Kỹ sư xây dựng Cầu đường

50 Nguyễn Quang Hùng 24/05/1972 001072004146 Kỹ sư xây dựng  cầu đường

49 Nguyễn Chí Đức 28/08/1991 017047010
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

48 Lê Quang 09/02/1978 001078013685
Kỹ sư Thiết bị điện-điện tử, 
Ngành Chế tạo máy điện và thiết 
bị điện

46 Nguyễn Văn Hùng 10/03/1979 013008800 Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ

45 Vũ Trọng Quyền 11/07/1981 017309583
kỹ sư Kỹ thuật Đo và Tin học 
công nghiệp



Thiết kế công trình giao thông đường bộ 3

Thiết kế công trình Cầu 3

60 Cấn Quốc Bảo 18/09/1977 Phú Kim, Thạch Thất, Hà Tây 112507944 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường HTV Giám sát công trình đường bộ 2

61 Lê Quang Vinh 21/10/1979
Thôn 8 , Kim Quan, Thạch 

Thất, Hà Tây
001079006217

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 
thông

HTV
Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
giao thông đường bộ

3

62 Vũ Văn Toán 05/01/1986
Hải Thanh, Hải Hậu, Nam 

Định
162795601 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường HTV

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
giao thông đường bộ

2

63 Trần Văn Tầm 12/02/1982
Thanh Vỵ, Trung Hưng, Sơn 

Tây, Hà Nội
001082007035

Kỹ sư Cầu Đường KT Công trình - 
Cầu Đường

HTV
Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
giao thông đường bộ 

2

64 Phùng Văn Nam 26/04/1985 Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 112000977 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường HTV
Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
giao thông đường bộ 

3

65 Trần Văn Hưng 05/07/1981
Trung Hà, Yên Lạc, Vĩnh 

Phúc
135011776

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV
Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

66 Phan Tiến Nghĩa 14/03/1976 Cát Quế, Hoài Đức, Hà Tây 111352561
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

HTV
Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

3

67 Nguyễn Minh Hiển 30/03/1987 La Khê - Hà Đông - Hà Nội 001087001161 Kỹ sư Kinh tế vận tải HTV Định giá xây dựng 2

Thiết kế kết cấu công trình Giao thông 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

2

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình đường bộ

2

Thiết kế kết cấu công trình giao thông 
đường bộ

2

Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

2

Định giá xây dựng 2

71 Trần Xuân Huy 30/03/1982
70/269 Giải Phóng, tp. Nam 

Định, Nam Định
162387657

Kỹ sư xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

HTV
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng và công nghiệp

2

72 Nguyễn Trọng Kết 10/05/1978
70/269 Giải Phóng, tp. Nam 

Định, Nam Định
111377191 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường HTV

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng và công nghiệp

2

73 Phùng Khánh Bắc 09/05/1982
Tổ 4, Hai Trai, P. Truy Hưng, 

Sơn Tây, Hà Nội
111621732

Kỹ sư Tự động hóa thiết kế cầu 
đường - ngành Xây dựng Cầu 
Đường

HTV
Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
giao thông đường bộ

2

74 Khuất Duy Khiêm 09/09/1978
Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện 

Phúc Thọ, Hà Nội
111450396 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường HTV

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
giao thông đường bộ

2

75 Hoàng Việt Hưng 18/09/1984
TDP Xuân Nhang 1, Xuân 

Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
022084002706

Kiến trúc sư Kiến trúc công 
trình

HTV Thiết kế kiến trúc công trình 2

76 Phạm Hùng Cường 25/03/1990 Yết Kiêu - Hà Đông - Hà Nội 112166748 Kỹ sư xây dựng cầu đường HTV Định giá xây dựng 3

HTV
Phòng 504-T8A-TT TC Cộng 

sản Trung Văn, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội

HTV
P. Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

HTV
412, B1, Vĩnh Hồ, Thịnh 

Quang, Đống Đa, Tp Hà Nội

HTV
Ngọc Mạch, Xuân Phương, 

Từ Liêm, Hà Nội
70 Bùi Việt Hùng 10/02/1977 012906771 Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm

69 Nguyễn Văn Hùng 09/06/1971 012705334
Kỹ sư Đường bộ - ngành Xây 
dựng Cầu - Đường

68 Trần Ngọc Phương 17/10/1982 125006590 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường

59 Nguyễn Văn Tiến 25/07/1990 038090000052 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường



77 Nguyễn Việt Dũng 03/04/1982
Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà 

Nội
111645494 Kỹ sư xây dựng Cầu đường HTV

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình cầu, đường

2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 3

Giám sát công trình giao thông cầu 3

79 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/01/1987
Tổ 45 Ao Cả, Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội
001187006950 Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ HTV Thiết kế công trình cầu 2

80 Đỗ Văn Giáp 25/05/1985
Duy Nhất - Vũ Thư -Thái 

Bình
034085001347 Kỹ sư Địa chính HTV

Giám sát công tác xây dựng công trình Công 
nghiệp

2

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp

2

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng và công nghiệp

2

82 Lưu Nguyễn Thị Kiều 12/03/1987
Quế Xuân - Quế Sơn - Quảng 

Nam
205266150

Kỹ sư Kinh tế Xây dựng & Quản 
trị dự án

HTV Định giá xây dựng 2

Thiết kế điện - cơ điện công trình 2
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình, 
công nghệ

2

84 Nguyễn Hoàng Khoa 08/10/1988
451/29/16 Tô Hiến Thành, 

Phường 14, quận 10, tp. 
HCM

024417325 Kỹ sư Hệ thống năng lượng HTV Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

Thiết kế điện - cơ điện công trình 2
Giám sát công tác lắp đặt TB công trình, TB 
công nghệ đường dây và TBA

2

86 Nguyễn Minh Trí 04/08/1987
178/4/8h Phan Đăng Lưu, 
P3, Q Phú Nhuận , TP.HCM

025256959
Kỹ sư Điện - Điện tử , ngành 
Điện năng

HTV
Thiết kế ĐG & TBA, Điện - cơ điện công 
trình

2

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

2

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình Dân dụng và Công nghiệp

2

Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ 2
Thiết kế đường dây & TBA, Điện cơ điện 
công trình

2

89 Võ Ngọc Tùng 01/02/1986
tổ 3, thôn 4, xã Sung Nhơn, 
huyện Đức Linh. Tỉnh Bình 

Thuận
261059095

kỹ sư Cơ khí - Ngành Máy Xây 
dựng và Nâng chuyển

HTV
Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp

2

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng và công nghiệp

2

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng và công nghiệp

2

Định giá xây dựng 2

HTV
tổ 28, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, Tp. Đà 

Nẵng

HTV
83/1/10 đường Tam Bình, 

Phường Tam Phú, quận Thủ 
Đức, Tp HCM

HTV
Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà 

Nội

HTV
Tổ 4, Trường Sơn, Vĩnh 

Trường, Nha Trang, Khánh 
Hòa

HTV
Thị trấn Sịa, huyện Quảng 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

HTV
503 Lương Đình Của, xã Vĩnh 
Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

HTV
Tiền Kiên, Triệu Giang, Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

HTV
Xã Cẩm Nam - Huyện Cẩm 

xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

197141193
Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy 
điện

91 Nguyễn Thị Ngà 04/09/1978 025082887 Kỹ sư thủy lợi

90 Võ Như Tân 15/03/1989 201567363
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

88 Trần Hữu Trường 26/05/1989 183645767 Kỹ sư Kỹ thuật điện

87 Nguyễn Văn Thái 29/04/1986

85 Nguyễn Hữu Hiếu 01/01/1988 191621105 Kỹ sư Kỹ thuật Điện

83 Nguyễn Đình Ánh 01/05/1988 191600284 Kỹ sư Kỹ thuật điện

81 Lê Văn Hóa 16/06/1989 197243100
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

78 Trịnh Hồng Quân 10/03/1991 001091005469
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông



92 Lê Văn Thành 30/09/1973
4/9/2 đường số 10, khu phố 
2, P Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ 

Đức
024468657 Kỹ sư Điện - điện tử HTV

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình, 
công nghệ công trình DD & CN

2

93 Đặng Ngọc Quốc Thắng 14/03/1973
149 Trần Hữu Trang, 

phường 10, Q. Phú Nhuận, 
Tp Hồ Chí Minh

022578688 Kỹ sư hệ thống điện HTV Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ 2

94 Nguyễn Hoàng Lan 27/01/1984
113/5/69 Lương Đình Của, 

Ngọc Hiệp, Nha Trang, 
Khánh Hòa

225243835 Kỹ sư Thủy lợi HTV Định giá xây dựng 2

95 Trần Huỳnh Huệ 31/10/1983
113/5/69 Lương Đình Của, 

Ngọc Hiệp, Nha Trang, 
Khánh Hòa

225194993 Kỹ sư Điện kỹ thuật HTV Định giá xây dựng 2


